
MẪU M1.4 

MẪU M1.4: BÁO CÁO QUY ĐỊNH KHUNG DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU 

[Các thông tin trong mẫu báo cáo là các thông tin bắt buộc phải thu thập làm cơ sở xác định 
khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu nhằm phục vụ bước thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, 
siêu dữ liệu.] 

Bảng 1: Bảng danh mục các tiêu chí theo chuẩn ISO 

STT Kiểu dữ liệu Tên chuẩn ISO Các tiêu chí Ghi chú 

1 Không gian    

   …..  

   …..  

2 Phi không gian    

   …..  

   …..  

3 Dữ liệu khác    

   …..  

   …..  

Bảng 2: Bảng danh mục các tiêu chí không tuân theo chuẩn ISO 

STT Kiểu dữ liệu Các tiêu chí Mô tả Mối quan hệ 
ràng buộc Ghi chú 

1 Không gian     

  …..    

  …..    

2 Phi không gian     

  …..    

  …..    

3 Dữ liệu khác     

  …..    

  …..    



 

​
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ​

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 

Ngày .....tháng … năm​
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO​

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 



 


